Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
Tên dự án/mua sắm: Đánh giá chất lượng, khả năng thích nghi, nhân rộng sản xuất và phát triển thị trường của rau Sam biển (Sesuvium portulacastrum) tại tỉnh Bạc Liêu.
· Chủ đầu tư: Trường Đại Học bạc Liêu.
· Địa điểm thực hiện dự án, gói thầu: Trường Đại học Bạc Liêu – Cơ Sở 1.
· Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua Hoá chất, dụng cụ thí nghiệm.
· Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu sự nghiệp.
· Hình thức và phương thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
· Thời gian bắt đầu LCNT: Quý III-IV/2025.
· Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng minh được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.
	STT
	TÊN HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ
	QUY CÁCH
	XUẤT XỨ

	I
	HÓA CHẤT
	 
	 

	1
	Aceton CN
	lít
	Thuộc khối G7

	2
	Acetonitril HPLC 
	Chai /4 lít
	Thuộc khối G7

	3
	Acid acetic Merck
	chai /2,5 lít
	Thuộc khối G7

	4
	Acid chlohydric
	chai/ 500 ml
	Thuộc khối G7

	5
	Acid chlohydric Merck
	Chai/ 1 lít
	Thuộc khối G7

	6
	Acid pecloric
	chai/ 500 ml
	Thuộc khối G7

	7
	Acid sulfuric
	chai /500 ml
	Thuộc khối G7

	8
	Al(OH)3
	chai /500 g
	Thuộc khối G7

	9
	Amoniac
	chai /500 ml
	Thuộc khối G7

	10
	Bromocresol Green
	chai /10g
	Thuộc khối G7

	11
	Chất chỉ thị Methyl Red
	chai/ 25g
	Thuộc khối G7

	12
	Chất chuẩn ecdysterone
	Lọ /20 mg
	Thuộc khối G7

	13
	Cồn CN 96% phi 225 lít
	lít
	Thuộc khối G7

	14
	Diaion HP-20
	chai/ 1kg
	Thuộc khối G7

	15
	Dicloromethan CN phi 260kg
	lít
	Thuộc khối G7

	16
	Ethanol
	chai 500ml
	Thuộc khối G7

	17
	Ethylacetat CN phi 180kg
	lít
	Thuộc khối G7

	18
	EtOH p.a
	Lít
	Thuộc khối G7

	19
	FeCl3
	chai/ 500 g
	Thuộc khối G7

	20
	H2SO4 đậm đặc 
	chai 500ml
	Thuộc khối G7

	21
	H3BO3
	chai /500g
	Thuộc khối G7

	22
	Hóa chất tinh Khíết Ammonium sulfate
	chai /1kg
	Thuộc khối G7

	23
	Iodine
	chai /500 g
	Thuộc khối G7

	24
	Kjeldahl Catalyst
	1000 viên/ 1 thùng
	Thuộc khối G7

	25
	Khí C2H2
	Bình
	Thuộc khối G7

	26
	Khí Heli
	Bình
	Thuộc khối G7

	27
	Khí N2
	Bình
	Thuộc khối G7

	28
	Khí oxy
	Bình
	Thuộc khối G7

	29
	KI
	chai/ 500 g
	Thuộc khối G7

	30
	MeOH p.a
	Lít
	Thuộc khối G7

	31
	Methanol HPL
	Chai/ 4 lít
	Thuộc khối G7

	32
	Methanol phi 163kg
	lít
	Thuộc khối G7

	33
	NaHCO3
	chai /500 g
	Thuộc khối G7

	34
	NaNO2
	chai/ 500 g
	Thuộc khối G7

	35
	NaOH
	chai /500g
	Thuộc khối G7

	36
	n-hexan CN phi 132kg
	lít
	Thuộc khối G7

	37
	Phenol 
	Lọ /500 ml
	Thuộc khối G7

	38
	Phenol đỏ
	Lọ /5 g
	Thuộc khối G7

	39
	Silicagel pha thuận 0.04-0.063 mm
	kg
	Thuộc khối G7

	40
	Thuốc thử folin ciocaltre
	chai/ 100 ml
	Thuộc khối G7

	41
	Vanilin 98%
	Lọ /100 g
	Thuộc khối G7

	42
	Titanium(IV) oxide (Merck)
	Chai/kg
	Thuộc khối G7

	43
	Chất chuẩn đo Nitrit
	hộp
	Thuộc khối G7

	44
	Chất chuẩn đo photphat
	hộp
	Thuộc khối G7

	45
	Chất chuẩn đo nitrat
	hộp
	Thuộc khối G7

	46
	Chất chuẩn đo amoni
	hộp
	Thuộc khối G7

	47
	Đĩa petrifilm kiểm vi khuẩn acid lactic
	hộp
	Thuộc khối G7

	48
	Cồn lấy mẫu
	lít
	Thuộc khối G7

	49
	Đĩa petrifilm kiểm nhanh tổng khuẩn hiếu khí
	hộp
	Thuộc khối G7

	II
	DỤNG CỤ
	 
	Thuộc khối G7

	1
	Bình cầu đáy tròn 100 ml
	 cái
	Thuộc khối G7

	2
	Bình cầu đáy tròn 250 ml
	 cái
	Thuộc khối G7

	3
	Bình cầu đáy tròn 500 ml
	 cái
	Thuộc khối G7

	4
	Bình định mức
	 cái
	Thuộc khối G7

	5
	Bình xịt cồn
	Cái
	Thuộc khối G7

	6
	Bộ bảo vệ cột 
	Bộ
	Thuộc khối G7

	7
	Bơm kim tiêm 3ml
	Hộp/ 100c
	Thuộc khối G7

	8
	Cuvet thủy tinh
	Bộ /2 cái
	Thuộc khối G7

	9
	Cột sắc ký thủy tinh
	chiếc
	Thuộc khối G7

	10
	Đầu côn xanh 1 ml
	Túi /1000 cái
	Thuộc khối G7

	11
	Đo bộ phổ xác định cấu trúc
	Bộ
	Thuộc khối G7

	12
	Găng tay
	hộp 50 đôi
	Thuộc khối G7

	13
	Khẩu trang y tế than hoạt tính
	hộp 100 cái
	Thuộc khối G7

	14
	Khẩu trang
	hộp
	Thuộc khối G7

	15
	Lọ đựng mẫu 20 ml
	Hộp
	Thuộc khối G7

	16
	Lọ Vial đựng mẫu (1,8 ml)
	Hộp/ 100c
	Thuộc khối G7

	17
	Ống định mức 100 ml
	Ống
	Thuộc khối G7

	18
	Ống HCL chuẩn 0.1N 
	ống
	Thuộc khối G7

	19
	Parafil
	Cuộn
	Thuộc khối G7

	20
	Pipet thủy tinh 10 ml
	Cái
	Thuộc khối G7

	21
	Quả bóp cao su
	cái
	Thuộc khối G7

	22
	Syring lọc Hydrophobic PTFE 0.45um, 13mm (100c/hộp)
	Hộp 100c
	Thuộc khối G7

	23
	TLC SILICA GEL 60 RP-18 F254S 20 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM (Pha đảo)
	Hộp
	Thuộc khối G7

	24
	TLC SILICA GEL 60 F254 25 ALUMINIUM SHEETS 20 X 20 CM (Pha thường)
	Hộp
	Thuộc khối G7

	25
	Đầu tuýt vàng 2-200µl
	gói
	Thuộc khối G7

	26
	Hộp đầu tuýt vàng 2-200µl
	hộp
	Thuộc khối G7

	27
	Đầu tuýt xanh 5-1000µl
	gói
	Thuộc khối G7

	28
	Hộp đầu tuýt xanh 5-1000µl
	hộp
	Thuộc khối G7

	29
	Micro Tips (đầu cone)
	gói
	Thuộc khối G7

	30
	Hộp Micro Tips (đầu cone)
	hộp
	Thuộc khối G7

	31
	Giấy lọc
	Hộp
	Thuộc khối G7

	32
	Khăn giấy
	hộp
	Thuộc khối G7

	33
	Băng keo
	cuộn
	Thuộc khối G7

	34
	Bao
	cái
	Thuộc khối G7

	35
	Bao lấy đất
	cái
	Thuộc khối G7

	36
	Dây nilong buộc bao
	cuộn
	Thuộc khối G7

	37
	Bọc Zip/Túi zip
	kg
	Thuộc khối G7

	38
	Kéo
	cây
	Thuộc khối G7

	39
	Xẻng
	cây
	Thuộc khối G7

	40
	Dao
	cây
	Thuộc khối G7

	41
	Thùng xốp  
	Cái
	Thuộc khối G7

	42
	Thùng xốp 605 x 455 x 210
	Cái
	Thuộc khối G7

	43
	Đũa sử dụng 1 lần 
	cái
	Thuộc khối G7

	44
	Dĩa sử dụng 1 lần
	cái
	Thuộc khối G7

	45
	Thước cuộn
	cái 
	Thuộc khối G7

	46
	Thước cuộn
	cái
	Thuộc khối G7

	47
	Bình tưới nước
	cái
	Thuộc khối G7

	48
	Can nhựa 20 lít
	cái
	Thuộc khối G7

	49
	Hủ nhựa
	bộ
	Thuộc khối G7

	50
	Xốp (1m x 1m)
	tấm
	Thuộc khối G7

	51
	Bể nhựa 300L
	cái 
	Thuộc khối G7

	52
	Bể 0.5m3
	bể
	Thuộc khối G7

	53
	Bể 1m3
	bể
	Thuộc khối G7

	54
	Bể 1.3m3
	bể
	Thuộc khối G7

	55
	Phân bón hữu cơ dạng bột
	bao
	Thuộc khối G7

	56
	Đất mùn (đất sạch trồng cây)
	bao
	Thuộc khối G7

	57
	Dung dịch thủy canh (1L)
	Cặp
	Thuộc khối G7

	58
	Dung dịch kích rễ
	hủ
	Thuộc khối G7

	59
	Vợt
	cái
	Thuộc khối G7

	60
	Túi lọc 1μm
	cái
	Thuộc khối G7

	61
	Túi lọc 
	cái
	Thuộc khối G7

	62
	Ống nhựa 60
	ống
	Thuộc khối G7

	63
	Co góc 90
	cái
	Thuộc khối G7

	64
	Đá bọt
	hộp
	Thuộc khối G7

	65
	Dây oxy
	cuộn
	Thuộc khối G7

	66
	Val oxy
	cái
	Thuộc khối G7

	67
	Thức ăn
	 
	Thuộc khối G7

	67.1
	Thức ăn No.2ML
	kg
	Thuộc khối G7

	67.2
	Thức ăn No.2L
	kg
	Thuộc khối G7

	67.3
	Thức ăn No.3
	kg
	Thuộc khối G7

	67.4
	Thức ăn No.4
	kg
	Thuộc khối G7

	68
	Nước ót 
	m3
	Thuộc khối G7

	69
	Khay nhôm (sấy rau sam)
	Cái
	Thuộc khối G7

	70
	Kéo 
	Cái
	Thuộc khối G7

	71
	Bọc (loại 5kg)
	kg
	Thuộc khối G7

	72
	Thau nhựa
	cái
	Thuộc khối G7

	73
	Khay mũ
	Cái
	Thuộc khối G7

	74
	Bình uống (loại nhỏ)
	Cái
	Thuộc khối G7

	75
	Máng ăn (loại nhỏ)
	Cái
	Thuộc khối G7

	76
	Máng ăn (loại lớn)
	cái
	Thuộc khối G7

	77
	Thùng xốp
	cái
	Thuộc khối G7

	78
	Xô mũ
	cái
	Thuộc khối G7

	79
	Kết vuông (Khênh mũi)
	Cái
	Thuộc khối G7

	80
	Gào xúc thức ăn
	Cái
	Thuộc khối G7

	81
	Đá gel bảo quản mẫu
	Túi 
	Thuộc khối G7

	82
	Lưới che nắng
	m
	Thuộc khối G7

	83
	Vitamin C
	kg
	Thuộc khối G7

	84
	Vắcxin (NIU-CAT-XƠN) Newcastle 
	Lọ/chai
	Thuộc khối G7

	85
	Vắcxin Gumboro 
	Lọ/chai
	Thuộc khối G7

	86
	Thước gây mê (Zoletil 50)
	lọ
	Thuộc khối G7

	87
	Thuốc sát trùng
	Can/lít
	Thuộc khối G7

	88
	Balasa – N01 
	kg
	Thuộc khối G7

	89
	Hantox - 200
	Chai/kg
	Thuộc khối G7

	90
	Gà Cobb
	con
	Thuộc khối G7

	91
	Thức ăn cho gà COD (Code 2101-S)
	Bao
	Thuộc khối G7

	92
	Băng dính giấy
	cuộn
	Thuộc khối G7

	93
	Muối NaCl
	kg
	Thuộc khối G7

	94
	Ống nhựa Ø21
	m
	Thuộc khối G7

	95
	Ống nhựa nối góc 90
	cái
	Thuộc khối G7

	96
	Kim tiêm
	Hộp
	Thuộc khối G7

	97
	Ống nghiệm Heparin (Ống nghiệm đen)
	Lốc
	Thuộc khối G7

	98
	Bộ tiểu phẩu
	bộ
	Thuộc khối G7

	99
	Bơm tiêm
	Hộp
	Thuộc khối G7

	100
	Vắcxin LASOTA chịu nhiệt
	Lọ/chai
	Thuộc khối G7

	101
	Nguyên liệu chế biến món ăn 
	bộ
	Thuộc khối G7

	102
	Vật tư vệ sinh chuồng trại (lưới ngăn, đệm sinh học, khử trùng) 
	Bộ
	Thuộc khối G7

	103
	Dụng cụ nấu ăn (Chảo, rổ, thao, thớt, dao,)
	bộ
	Thuộc khối G7

	104
	Nguyên liệu chế biến món ăn (đường, muối)
	mô hình
	Thuộc khối G7

	105
	Vật liệu làm giá thể rau sam
	mô hình
	Thuộc khối G7

	106
	Vật liệu làm giá thể rau sam
	mô hình
	Thuộc khối G7


1.1. Các yêu cầu khác: Không 
1.1.1. Thời gian bàn giao nghiệm thu và thời gian bảo hành:
· Thời gian bàn giao nghiệm thu toàn bộ gói thầu:  15 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
· Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi toàn bộ Hệ thống được bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.
· 
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